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QUYẾT ĐỊNH

Giải quyết khiếu nại của ông Lê Xuân Tường, 

trú tại số 02/64 Nguyễn Công Trứ, phường Phú Hội, thành phố Huế

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; Luật Đất đai sửa đổi, bổ sung năm 2009, năm 2010;
Căn cứ Luật Tố tụng hành chính năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 75/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính;
Căn cứ Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 01/6/2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; 
Căn cứ Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh; 

Xét nội dung khiếu nại của ông Lê Xuân Tường, trú tại số 02/64 Nguyễn Công Trứ, phường Phú Hội, thành phố Huế: Khiếu nại việc UBND huyện Hương Trà (Nay là UBND thị xã Hương Trà) không bồi thường thiệt hại về đất cho hộ ông Lê Xuân Tường, khi thu hồi diện tích 25.408 m2 đất để xây dựng công trình hồ Khe Ngang, thuộc Tiểu dự án thủy lợi Tây nam Hương Trà, tại xã Hương Hồ (Nay là phường Hương Hồ).

Trên cơ sở Báo cáo số 29/BC-ĐTT-TTr, ngày 21/01/2014 của Đoàn thanh tra về kết quả kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại của ông Lê Xuân Tường, nhận thấy:
- Việc thực hiện trình tự, thủ tục về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất:
Tiểu dự án Tây Nam Hương Trà được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 2838/QĐ-UBND ngày 15/12/2006 (Phê duyệt Tiểu dự án Tây Nam Hương Trà thuộc dự án Thủy lợi miền Trung vay vốn ADB). 
Thực hiện trình tự, thủ tục về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, UBND huyện Hương Trà chỉ đạo tổ công tác kiểm kê theo quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 13/8/2008 của UBND huyện và các cơ quan chức năng phối hợp với UBND xã Hương Hồ thực hiện việc kê khai, kiểm kê đất đai, tài sản gắn liền với đất, xác định nguồn gốc đất; thẩm định, xét duyệt phương án bồi thường; tiến hành bồi thường giá trị thiệt hại về đất, tài sản bị thiệt hại trên đất bị thu hồi theo quy định của pháp luật. 
Theo biên bản kiểm kê số 62, ngày 13/8/2008 của Tổ kiểm kê theo Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 13/8/2008 của UBND huyện Hương Trà: Hộ ông Lê Xuân Tường - bà Lê Thị Thanh Trâm bị ảnh hưởng diện tích 25.408 m2 đất. Trong đó, đất trồng rừng sản xuất: 21.451 m2; đất nuôi trồng thủy sản: 1.241 m2; đất trồng cây hàng năm khác: 2.716 m2. Gồm các thửa đất số: 47, 69, 74, 70, 73, 92, 79, 85, tờ bản đồ địa chính số 01 (Đo đạc giải phóng mặt bằng), thôn Chầm, xã Hương Hồ.
Ngày 24/9/2009, UBND huyện Hương Trà ban hành Quyết định số 764/QĐ-UBND phê duyệt giá trị đền bù thiệt hại về cây cối, hoa màu, tài sản, vật kiến trúc cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân bị thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình hồ Khe Ngang thuộc tiểu dự án Tây Nam Hương Trà tại xã Hương Hồ (Theo danh sách kèm theo Quyết định số 764/QĐ-UBND của UBND huyện, hộ ông Lê Xuân Tường, số thứ tự 61, được đền bù về tài sản, vật kiến trúc số tiền  319.539.000 đồng).

Ngày 21/01/2010, UBND huyện ban hành Quyết định số 59/QĐ-UBND về việc thu hồi diện tích 25.408 m2 đất của hộ ông Lê Xuân Tường - bà Lê Thị Thanh Trâm. Gồm các thửa đất số: 47, 69, 74, 70, 73, 92, 79, 85. Tờ bản đồ địa chính số 01 (Đo đạc giải phóng mặt bằng), thôn Chầm, xã Hương Hồ. Loại đất: đất trồng rừng sản xuất: 21.451 m2, đất nuôi trồng thủy sản 1.241 m2, đất trồng cây hàng năm khác 2.716 m2. 

Ngày 11/02/2010, UBND huyện ban hành thông báo số 114/TB-UBND về việc thẩm định bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về đất công trình Hồ Khe Ngang, Tiểu dự án Tây Nam Hương Trà. Theo danh sách các hộ chưa thẩm định đất bị thu hồi (kèm theo thông báo số 114/TB-UBND của UBND huyện), hộ ông Lê Xuân Tường - bà Lê Thị Thanh Trâm chưa thẩm định bồi thường về đất.

Ngày 08/3/2010, UBND huyện ban hành Quyết định số 108/QĐ-UBND về việc công bố chi tiết phương án bồi thường thiệt hại về đất cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình hồ Khe Ngang, thuộc tiểu dự án Tây Nam Hương Trà, tại xã Hương Hồ (Theo danh sách chi tiết bồi thường về đất thuộc công trình hồ khe ngang kèm theo Quyết định số 108/QĐ-UBND của UBND huyện, không có tên của hộ ông Lê Xuân Tường).

Ngày 16/8/2010, UBND huyện ban hành thông báo số 805/TB-UBND về việc thẩm định bổ sung đất để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng xây dựng công trình hồ Khe Ngang, thôn Chầm, xã Hương Hồ tại thông báo thẩm định số 114/TB-UBND ngày 11/02/2010. Theo danh sách thẩm định bổ sung về đất để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng xây dựng công trình hồ Khe Ngang, thôn Chầm, xã Hương Hồ (Kèm theo thông báo số 805/TB-UBND của UBND huyện Hương Trà), hộ ông Lê Xuân Tường - bà Lê Thị Thanh Trâm bị thu hồi 25.408 m2, theo thẩm định không bồi thường về đất.

- Về nguồn gốc, quá trình sử dụng đối với diện tích 25.408 m2 đất bị thu hồi: 
 Diện tích 25.408 m2 đất (Thu hồi theo quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 21/01/2010 của UBND huyện Hương Trà về việc thu hồi đất) có nguồn gốc:

+ Ông Bùi Dư Đại thực hiện việc giao dịch - chuyển nhượng cho ông Lê Xuân Tường (diện tích 14.604 m2).

+ Ông Nguyễn Thế tự thỏa thuận với ông Lê Xuân Tường, ông Lê Xuân Tường được sử dụng diện tích 10.804 m2  đất.

Cụ thể như sau:
- Diện tích 25.408 m2 đất bị thu hồi trên được gia đình ông Nguyễn Tâm - bà Đinh Thị Làm tự khai hoang (tại khu vực Mô, xã Hương Hồ) và sử dụng từ năm 1976, trồng chủ yếu một số loại cây hàng năm và cây lâu năm.

+ Ngày 11/11/2006, bà Đinh Thị Làm và các con của bà Làm (gồm: Nguyễn Lý, Nguyễn Hương, Nguyễn Huế, Nguyễn Thế) tự chuyển nhượng diện tích khoảng 01 ha đất cho ông Bùi Dư Đại (theo giấy chuyển nhượng trang trại trồng cây lâu năm lập ngày 11/11/2006). Ngày 15/9/2007, ông Bùi Dư Đại lập hồ sơ xin cấp giấy CNQSD đất đối với thửa đất trên (Thửa đất số 83, tờ bản đồ số 01, diện tích 14.604 m2), hồ sơ xin cấp giấy được UBND xã Hương Hồ theo thẩm quyền thẩm tra, xác nhận, niêm yết công khai là hồ sơ đủ điều kiện cấp giấy CNQSD đất. Ngày 08/02/2010, UBND xã Hương Hồ có tờ trình số 03/TTr- UBND đề nghị UBND huyện cấp giấy CNQSD đất, trong đó có hộ ông Bùi Dư Đại. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện xem xét, kiểm tra, đề nghị UBND huyện cấp giấy CNQSD đất theo tờ trình số 342/TTr-TN&MT ngày 25/3/2010. UBND huyện Hương Trà cấp giấy CNQSD đất số BA 371335, theo Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 15/4/2010 của UBND huyện.
Ngày 01/8/2008, ông Bùi Dư Đại thực hiện việc giao dịch - chuyển nhượng thửa đất trên cho ông Lê Xuân Tường. Việc chuyển nhượng được cán bộ Địa chính UBND xã Hương Hồ đề xuất kết quả rà soát, được ông Hồ Văn Vui- Nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Hương Hồ xác nhận với nội dung: Ông Bùi Dư Đại, sinh năm 1976, CMND số 191449482, có nhân khẩu thường trú tại địa phương, hiện đang sử dụng tài sản trên là đúng. 
+ Ngày 25/8/2008, bà Đinh Thị Làm và các con của bà Làm (gồm: Nguyễn Lý, Nguyễn Hương, Nguyễn Huế, Nguyễn Thế) tự chuyển nhượng diện tích 10.804 m2 đất (phần diện tích đất còn lại) cho ông Nguyễn Thế - con của bà Làm, được ông Phan Phước Thìn - Phó Chủ tịch UBND xã Hương An xác nhận vào ngày 26/8/2008. Sau đó, ông Nguyễn Thế và ông Lê Xuân Tường tự thỏa thuận, ông Lê Xuân Tường được sử dụng đối với diện tích 10.804 m2  đất (không có giấy tờ). Việc tự chuyển nhượng, tự thỏa thuận về quyền sử dụng đối với diện tích đất trên là không đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Qua rà soát sổ mục kê đất đai của tờ bản đồ số 01 (bản đồ lâm nghiệp đo đạc năm 2008), bản đồ đo đạc giải phóng mặt bằng xây dựng công trình hồ Khe ngang (được lưu trữ tại phòng Tài nguyên & Môi trường thị xã) để kiểm tra, đối chiếu với thửa đất số 83, tờ bản đồ số 01, diện tích 14.604 m2 (UBND huyện Hương Trà đã cấp giấy CNQSD đất số BA 371335 cho ông Bùi Dư Đại), liên quan đến diện tích 25.408 m2 đất bị thu hồi theo quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 21/01/2010 của UBND huyện Hương Trà (thu hồi đất của hộ gia đình ông Lê Xuân Tường - bà Lê Thị Thanh Trâm) cho thấy: Thửa đất số 83, tờ bản đồ số 01, diện tích 14.604 m2 là do ông Bùi Dư Đại kê khai, toàn bộ diện tích của thửa đất trên đều nằm trong các thửa đất có diện tích 25.408 m2 bị thu hồi theo quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 21/01/2010 của UBND huyện Hương Trà. Hiện nay toàn bộ diện tích 25.408 m2 đất bị thu hồi đã bị ngập nước trong công trình hồ Khe Ngang, thuộc Tiểu dự án thủy lợi Tây Nam Hương Trà.
- Về điều kiện bồi thường về đất:
Từ thời điểm ông Tâm, bà Làm bắt đầu sử dụng đất (năm 1976) đến ngày UBND huyện Hương Trà ban hành Quyết định 59/QĐ-UBND về việc thu hồi diện tích 25.408 m2 đất (ngày 21/01/2010), tuy có sự thay đổi về người sử dụng đất (Bà Đinh Thị Làm, ông Nguyễn Thế, ông Bùi Dư Đại, ông Lê Xuân Tường), nhưng các chủ sử dụng đất đã sử dụng đất liên tục cho một mục đích chính nhất định (sản xuất nông nghiệp), đáp ứng được tiêu chí đất sử dụng ổn định quy định tại khoản 1, Điều 3, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy CNQSD đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

Tại thời điểm UBND huyện Hương Trà ban hành quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 21/01/2010 về việc thu hồi diện tích 25.408 m2 đất (thu hồi đất của hộ ông Lê Xuân Tường - bà Lê Thị Thanh Trâm), diện tích 25.408 m2 đất bị thu hồi đã được sử dụng liên tục cho một mục đích chính nhất định (vào mục đích nông nghiệp), đáp ứng điều kiện quy định để được bồi thường về đất theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại thời điểm thu hồi đất. Do đó, diện tích 25.408 m2 đất bị thu hồi theo quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 21/01/2010 của UBND huyện để xây dựng công trình hồ Khe Ngang, thuộc Tiểu dự án Tây Nam Hương Trà là đủ điều kiện được bồi thường về đất.
- Về đối tượng được đền bù về đất:

 + Đối với diện tích 14.604 m2 đất có nguồn gốc do ông Bùi Dư Đại chuyển nhượng QSD đất cho ông Lê Xuân Tường:

Thời điểm ngày 15/9/2007, hộ ông Bùi Dư Đại lập hồ sơ xin cấp giấy CNQSD đất đối với thửa đất đất số 83, tờ bản đồ số 01, diện tích 14.604 m2, hồ sơ xin cấp giấy được UBND xã Hương Hồ theo thẩm quyền thẩm tra, xác nhận, niêm yết công khai là hồ sơ đủ điều kiện cấp giấy CNQSD đất vào ngày 10/12/2007 và ngày 16/01/2010. Ngày 08/02/2010, UBND xã Hương Hồ có tờ trình số 03/TTr- UBND đề nghị UBND huyện cấp giấy CNQSD đất, trong đó có hộ ông Bùi Dư Đại. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện xem xét, kiểm tra, đề nghị UBND huyện cấp giấy CNQSD đất theo tờ trình số 342/TTr-TN&MT ngày 25/3/2010.
Ngày 01/8/2008, ông Bùi Dư Đại thực hiện việc giao dịch - chuyển nhượng thửa đất trên cho ông Lê Xuân Tường. Việc chuyển nhượng được cán bộ Địa chính UBND xã Hương Hồ đề xuất kết quả rà soát, được ông Hồ Văn Vui- Nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Hương Hồ xác nhận với nội dung: Ông Bùi Dư Đại, sinh năm 1976, CMND số 191449482, có nhân khẩu thường trú tại địa phương, hiện đang sử dụng tài sản trên là đúng. Tuy nhiên, UBND xã Hương Hồ chưa thực hiện việc liên hệ với phòng Tài nguyên & Môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện để đề nghị cung cấp thêm thông tin là người sử dụng đất có đủ điều kiện để cấp giấy CNQSD đất theo quy định hiện hành của pháp luật về đất đai (đối với hồ sơ xin cấp giấy CNQSD đất của ông Bùi Dư Đại lập ngày 15/9/2007).
Qua trên cho thấy, việc ông Bùi Dư Đại thực hiện việc giao dịch - chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Lê Xuân Tường vào ngày 01/8/2008 đối với thửa đất có diện tích 14.604 m2, số thửa 83, tờ bản đồ số 01 là thửa đất đủ điều kiện cấp giấy CNQSD đất. Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất nói trên giữa ông Bùi Dư Đại và ông Lê Xuân Tường là phù hợp với quy định và thực tế sử dụng đất vào thời điểm bị thu hồi đất theo Công văn số 12/BTNMT-ĐĐ ngày 02/01/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đăng ký giao dịch quyền sử dụng đất từ ngày 01/01/2008.
Theo quy định tại điểm c, khoản 12, Điều 8, Quy định về việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 10/4/2010 của UBND tỉnh (nay là điểm c, khoản 12, Điều 5, Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh), hộ ông Lê Xuân Tường đủ điều kiện được bồi thường về đất đối với diện tích 14.604m2 đất bị thu hồi, có nguồn gốc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Bùi Dư Đại.
+ Đối với diện tích 10.804 m2 đất do ông Nguyễn Thế và ông Lê Xuân Tường tự thỏa thuận, ông Tường được quyền sử dụng đất:
 Việc bà Đinh Thị Làm và các con của bà Làm tự chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Thế và việc ông Nguyễn Thế và ông Lê Xuân Tường tự thỏa thuận, ông Lê Xuân Tường được sử dụng đối với diện tích 10.804 m2 đất (trong khi không có giấy CNQSD đất, không có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất được quy định tại khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai) là không đảm bảo điều kiện thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất quy định tại điểm a, khoản 1, điều 106 Luật Đất đai năm 2003, sửa đổi bổ sung năm 2009, 2010; khoản 1, Điều 66, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ. Do đó, chưa xác định được cụ thể người thực tế có quyền sử dụng diện tích đất 10.804 m2 tại thời điểm thu hồi đất.
Ngày 07/01/2014, UBND thị xã Hương Trà tổ chức đối thoại trực tiếp với ông Lê Xuân Tường. Ông Tường thống nhất nội dung giải quyết đối với việc bồi thường thiệt hại đối với diện tích 14.604 m2 đất. Tuy nhiên, ông Lê Xuân Tường cũng chưa đưa ra được hồ sơ, tài liệu, chứng cứ gì mới để chứng minh ông Tường là người thực tế có quyền sử dụng đối với diện tích 10.804 m2 đất tại thời điểm thu hồi đất.
Từ những căn cứ trên,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận một phần nội dung ông Lê Xuân Tường khiếu nại UBND huyện Hương Trà không bồi thường về đất đối với diện tích 14.604 m2 đất (trong tổng diện tích 25.408 m2 đất) bị thu hồi để xây dựng công trình hồ Khe Ngang, thuộc Tiểu dự án thủy lợi Tây Nam Hương Trà là có cơ sở. Do diện tích 14.604 m2 đất bị thu hồi có nguồn gốc ông Lê Xuân Tường nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Bùi Dư Đại là đủ điều kiện được bồi thường về đất.

Không công nhận nội dung ông Lê Xuân Tường khiếu nại UBND huyện Hương Trà không bồi thường thiệt hại về đất cho gia đình ông đối với diện tích 10.804 m2 đất (trong tổng diện tích 25.408 m2 đất) bị thu hồi, do chưa xác định được cụ thể người thực tế có quyền sử dụng đất tại thời điểm thu hồi đất.
Điều 2. Giao trách nhiệm phòng Tài nguyên & Môi trường và Trung Tâm phát triển quỹ đất thị xã tham mưu UBND thị xã xem xét, phê duyệt giá trị bồi thường về đất đối với diện tích 25.408 m2 đất thu hồi theo quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 21/01/2010 của UBND huyện Hương Trà. Trong đó:

+ Bồi thường về đất đối với hộ gia đình ông Lê Xuân Tường - bà Lê Thị Thanh Trâm với diện tích 14.604 m2 đất bị thu hồi.

+ Việc bồi thường về đất đối với diện tích 10.804 m2 đất, được thực hiện sau khi các cá nhân có quyền lợi liên quan đến việc sử dụng đất với diện tích 10.804 m2 (Bà Đinh Thị Làm và các con của bà Làm, ông Nguyễn Thế, ông Lê Xuân Tường) thực hiện theo quy định của pháp luật để xác định cụ thể người thực tế có quyền sử dụng đất, đồng thời phải đảm bảo điều kiện để được bồi thường về đất.

Điều 3. Đây là quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại, ông Lê Xuân Tường có quyền khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc khởi kiện vụ án hành chính theo Luật Tố tụng hành chính.
Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND&UBND, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã, Chủ tịch UBND phường Hương Hồ, các tổ chức và cá nhân có liên quan, ông Lê Xuân Tường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
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